Môn: Đạo đức – Lớp 2
BÀI 3: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN

	Tuần: 5
	Ngày soạn: …………………………………………..

	Số tiết: 1
	Ngày dạy: ……………………………………………


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Thực hành tiết kiệm, chủ động thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Chăm chỉ: Biết tích cực tham gia các công việc ở nhà và ở trường.

- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. 
2. Năng lực

2.1. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tham gia học tập, biết xử lí các tình huống và liên hệ bản thân

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Qua bài học biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

2.2. Năng lực đặc thù
- Nhận ra được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân; nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Đồng tình với thái độ, hành vi biết bảo quản đồ dùng cá nhân; không đồng tình với thái độ, hành vi không biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống bảo quản đồ dùng cá nhân đúng cách.
- Thực hiện được những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân tùy theo tính chất, công dụng cùa đồ dùng đó.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên
- SGK đạo đức 2, bộ tranh, video clip về ý thức trách nhiệm trong bảo quản đồ dùng cá nhân, phiếu học tập.
2. Học Sinh 
- SGK đạo đức 2, VBT đạo đức 2 (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU
	Thời
Lượng
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	5’

5’
	1. Khởi động
1.1. Hoạt động 1: Kể câu chuyện Nhà thiết kế thời trang theo tranh và trả lời

Mục tiêu: Khơi gợi cảm xúc, kích hoạt kinh nghiệm của học sinh.
Cách tiến hành:

- GV tổ chức cho HS làm việc theo nhóm đôi, yêu cầu HS quan sát tranh, kể lại câu chuyện hoàn chỉnh

- GV đặt câu hỏi:

+ Chuyện gì đã xảy ra với chiếc khăn của bạn Na?

+ Chiếc khăn đó như thế nào?

+ Sau khi làm váy cho búp bê, Na có còn khăn để quàng không?

- GV quan sát các nhóm, hướng dẫn thảo luận.

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời. 
1.2. Hoạt động 2: Nêu cảm nhận của em về việc làm của Na

Mục tiêu: Kích hoạt kiến thức nền của HS, giúp HS bước vào bài học mới thoải mái, tự tin hơn.
Cách tiến hành:

- GV gọi HS, yêu cầu nêu cảm nhận của mình về việc làm của bạn Na.

- Gv nhận xét, dẫn dắt vào bài: Cha ông ta có câu “của bền tại người” ý muốn nói đến ý thức giữ gìn và bảo quản  để đồ dùng cá nhân được tốt và dùng được lâu dài. Bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về ý thức bảo quản đồ dùng cá nhân.
	- HS làm việc theo cặp, trả lời câu hỏi
- Một số nhóm kể lại tình huống
- HS trả lời câu hỏi

- HS trao đổi nhóm, nêu ý kiến cá nhân.
- HS lắng nghe và nhận xét.

-HS nêu suy nghĩ của mình:

  Na không biết trân trọng món quà mẹ tặng; Na rất thích trở thành nhà thiết kế thời trang; Na chỉ biết quan tâm đến đồ chơi mà không chú ý đến đồ dùng; Na chưa biết bảo quản đồ dùng cá nhân,...

	8’
7’

7’


	2. Khám phá (Dạy bài mới)
2.1. Hoạt động 1: Bạn nào trong tranh biết bảo quản đồ dùng cá nhân?
Mục tiêu: Giúp HS nêu được một số biểu hiện của việc biết/ không biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
Cách tiến hành: 

- GV chia lớp thành các nhóm 4 và yêu cầu HS tìm hiểu, thảo luận qua những dẫn dắt, gợi mở: Mỗi nhóm nhận một tranh và đều có các nhiệm vụ: quan sát tranh; xác định nội dung tranh; đánh giá việc làm của các bạn trong tranh; trình bày kết quả thảo luận.

- GV theo dõi các nhóm thảo luận và gọi HS trả lời.
+ Tranh 1: Bạn nữ đang dùng bút vẽ lên cặp sách, làm cặp sách lem luốc.
+ Tranh 2: Bạn nữ đang cẩn thận xếp sách vở vào giá sách.
+ Tranh 3: Bạn nam làm gãy rời đồ  chơi.
+ Tranh 4: Bạn nam đang bọc bìa cho sách vở của mình.
+ Tranh 5: Bạn nữ đang treo mũ bào hiểm lên giá.
- GV nhận xét và chuẩn kiến thức:

+ Đồng tình với việc làm của các bạn ở tranh 2, 4 và 5 vì các bạn đã biết bảo quản sách vở, đồ dùngcá nhân.

+ Không đồng tình với việc làm của bạn ở tranh 1 và 3 vì chưa biết giữ gìn cặp sách, đồ chơi. 

- GV tổng kết hoạt động.
2.2. Hoạt động 2: Nêu thêm những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân
Mục tiêu: HS nêu được những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân.
Cách tiến hành:

GV có thể chia lớp thành các nhóm 2 hoặc nhóm 4; mỗi nhóm đều có nhiệm vụ thảo luận để đề xuất, chia sẻ những việc cán làm nhằm bảo quản đồ dùng cá nhân một cách hiệu quả. 

- GV gọi đại diện các nhóm trả lời.

- Trên cơ sở ý kiến của các nhóm, GV sẽ tổng hợp và dẫn dắt để HS biết rằng:
· Việc bảo quản đồ dùng cá nhân trước hết phải bắt đấu từ ý thức của mỗi người.
·  Mọi đồ dùng khác nhau sẽ có những cách thức bảo quản khác nhau.
2.3. Hoạt động 3: Vì sao chúng ta cần bảo quản đồ dùng cá nhân?
Mục tiêu: Giúp HS nêu được vì sao cần bảo quản đồ dùng cá nhân?
Cách tiến hành:

- GV nêu câu hỏi: Vì sao chúng ta cần bảo quản đồ dùng cá nhân?

- GV gọi HS trả lời.

- GV khuyến khích HS trình bày theo suy nghĩ cá nhân. GV có thể đưa ra một số kết luận:

+ Biết bảo quản thì đồ dùng cá nhân mới bền, đẹp và sử dụng được lâu dài.
+ Biết bảo quản thì đồ dùng cá nhân mới phục vụ hiệu quả cho việc sinh hoạt, học tập cùa mình.
+ Bảo quản đồ dùng cá nhân chính là thực hành tiết kiệm; thể hiện lòng hiếu thảo đối với cha mẹ; thể hiện trách nhiệm của em đối với bản thân và gia đình.

- GV tổng kết bài học
	- HS làm việc nhóm

- HS suy nghĩ câu trả lời

- Đại diện nhóm báo cáo, các nhóm khác nhận xét.
- HS nghe GV nhận xét.

- HS lắng nghe GV trình bày.

- HS thảo luận theo nhóm.

- HS lắng nghe

- HS tiếp thu câu hỏi, tìm câu trả lời

- HS lắng nghe câu hỏi
- HS suy nghĩ câu trả lời
- HS trình bày trước lớp

- HS nghe GV chốt lại nội dung.

	3’
	3. Củng cố – Vận dụng 
GV yêu cầu HS về nhà :
+ Chia sẻ với người thân, gia đình và bạn bè về bài mới học.
     + Thực hiện những điều đã học.

     + Chuẩn bị giấy bọc sách, vở.

      + Nhớ lại những việc đã làm để bảo quản một số đồ dùng cá nhân cụ thể như: đồ dùng học tập (sách, vở, bút, thước, cặp sách,...), đồ chơi, giày dép, trang phục.
	-Lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Rút kinh nghiệm)
	

	

	


Môn: Đạo đức – Lớp 2

BÀI 3: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN

	Tuần: 6
	Ngày soạn: …………………………………………..

	Số tiết: 2
	Ngày dạy: ……………………………………………


I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Phẩm chất

- Trách nhiệm: Thực hành tiết kiệm, chủ động thực hiện những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Chăm chỉ: Biết tích cực tham gia các công việc ở nhà và ở trường.

- Trung thực: Thật thà trong việc đánh giá bản thân và đánh giá bạn. 
2. Năng lực

2.1. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: Tích cực tham gia học tập, biết xử lí các tình huống và liên hệ bản thân

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. Biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Qua bài học biết áp dụng kiến thức vào thực tiễn.

2.2. Năng lực đặc thù

- Nhận ra được một số biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân; nêu được vì sao phải bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Đồng tình với thái độ, hành vi biết bảo quản đồ dùng cá nhân; không đồng tình với thái độ, hành vi không biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
- Đưa ra ý kiến và sắm vai để giải quyết tình huống bảo quản đồ dùng cá nhân đúng cách.
- Thực hiện được những việc làm để bảo quản đồ dùng cá nhân tùy theo tính chất, công dụng cùa đồ dùng đó.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên
- SGK đạo đức 2, bộ tranh, video clip về ý thức trách nhiệm trong bảo quản đồ dùng cá nhân, phiếu học tập.
2. Học Sinh 
- SGK đạo đức 2, VBT đạo đức 2 (nếu có).
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

	Thời

Lượng
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	3’
	1. Khởi động
Mục tiêu: Khơi gợi cảm xúc, giúp HS hứng thú hơn khi vào bài học.

Cách tiến hành:

- Hs bắt bài hát

- GV giới thiệu nội dung bài học 
	-HS hát.

-HS lắng nghe.

	5’

5’

5’

4’

4’

4’


	2. Thực hành, luyện tập

2.1. Hoạt động 1: Nhận xét về việc làm của Cốm. Nếu là Cốm, em sẽ làm gì?
Mục tiêu: HS biết nhận xét, bày tỏ thái độ trước việc không biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS  quan sát tranh và đưa ra nhận xét về lời nói, việc làm của bạn Cốm.

- GV gợi ý câu hỏi:

+ Bạn Cốm đã làm việc gì?

+ Nếu em là Cốm, em sẽ làm gì?

- GV gọi HS trả lời

- GV nhận xét và sơ kết hoạt động: Ở tình huống này, bạn Cốm đã không biết giữ đồ chơi của mình, nếu hôm khác cần chơi ô tô sẽ không có ô tô để chơi.

2.2. Hoạt động 2: Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?
Mục tiêu: HS biết đồng tình với việc biết bảo quản đổ dùng cá nhân; không đồng tình với việc không biết bảo quản đồ dùngcá nhân.
Cách tiến hành:

- GV giới thiệu 3 bức tranh tương ứng 3 tình huống trong SGK :

Tranh 1: Bạn nam cất giữ cẩn thận quần áo ấm khi mùa đòng hết, dù có thể mùa đông năm sau, bạn không còn mặc vừa những quần áo này nữa.
Tranh 2: Bạn nam đang xé vở lấy giấy gấp đó chơi.
Tranh 3: Bạn nam đang lau chùi chiếc xe đạp của mình.

- GV đặt câu hỏi: Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm của bạn nào? Vì sao?
- GV gọi HS trả lời

- GV nhận xét và đặt thêm câu hỏi: Sang năm, nếu quần áo ấm của em không dùng nữa, em sẽ làm gì với số quần áo đó? Em có bao giờ xé vở lấy giấy gấp đồ chơi như bạn ở tranh 2 không?
- GV gọi HS chia sẻ suy nghĩ, GV kết luận vấn đề.

2.3. Hoạt động 3:  Sắm vai Tin xử lí tình huống
Mục tiêu: HS biết cách xử lí trước một tình huống thể hiện chưa biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
Cách tiến hành:

- GV giải thích tình huống, mời 2 HS lên đóng vai Tin và anh trai của Tin: Giày mới của Tin bị lấm bẩn, anh trai khuyên Tin nên vứt đi nhưng Tin lúng túng chưa tìm được cách giải quyết. Vậy nếu em là Tin, em sẽ xử lí như thế nào?
- GV theo dõi HS xử lí tình huống.
- GV tổ chức cho cả lớp trao đổi, thảo luận về những cách xử lí mà các nhóm vừa thế hiện; sơ kết và hướng dẫn HS một số cách làm sạch giày có thể áp dụng tại nhà.

2.4. Hoạt động 4: Tập bọc sách vở 
Mục tiêu: Giúp HS biết cách bọc và giữ sách vở sạch đẹp.
Cách tiến hành: 

- GV yêu cầu HS chuẩn bị đầy đủ sách, vở, giấy bọc.

- GV làm mẫu và gọi 1-2 HS lên bảng thực hành.

- GV tổ chức cuộc thi giữa các tổ: tổ nào bọc nhanh, đẹp nhất sẽ được khen thưởng.
2.5. Hoạt động 5: Chia sẻ những việc em đã làm để bảo quản đồ dùng cá nhân.

Mục tiêu: Giúp HS nâng cao ý thức bảo quản đồ dùng cá nhân.
Cách tiến hành: 

- GV cho HS chia sẻ theo cặp đôi, sau đó chia sẻ trước lớp.

- GV gọi HS nhận xét.

- GV khen ngợi các HS biết cách bảo quản đồ dùng cá nhân tốt.

2.6. Hoạt động 6: Thực hiện nhắc nhở bạn bè và người thân cùng bảo quản đồ dùng cá nhân tốt.

Mục tiêu: Giúp HS biết cách bảo quản đồ dùng cá nhân.
Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS tìm những câu danh ngôn, tục ngữ nói về cách bảo quản đồ dùng tốt.

- GV yêu cầu HS thường xuyên thực hành, nhắc nhở mọi người cùng thực hiện bảo quản, giữ gìn đồ dùng cá nhân.
	-HS nhận xét về hành vi của Cốm: 

 +Bạn Cốm đã không biết giữ gìn đồ chơi của mình, nếu hôm khác cần chơi ô tô sẽ không có ô tô nữa

-HS nêu cách xử lý

+ Không vứt bỏ đổ chơi cũ khi có đổ chơi mới; tặng đổ chơi cũ cho bạn khác; cùng chơi cả đổ chơi cũ và đổ chơi mới; cất đồ chơi cũ vào hộp để khi khác lấy ra chơi,..

- HS nghe GV nhận xét.

- HS lắng nghe

- HS bày tỏ thái độ của mình.
- HS liên hệ, kể lại việc làm của bản thân.

- HS hoạt động nhóm, sắm vai, xử lí tình huống.

- Các nhóm quan sát tranh để hình dung tình huống.

- HS lắng nghe câu hỏi gợi ý của GV

- Các nhóm đưa ra cách xử lí.

- HS chuẩn bị đồ dùng thực hành.

- Một nhóm trình bày trước lớp, các nhóm khác nhận xét.

- HS nghe nhận xét, tổng kết hoạt động của GV.

- HS hoạt động nhóm, chia sẻ cho nhau việc làm của bản thân.

- Các nhóm chọn một việc chia sẻ trước lớp.
- HS lắng nghe GV tổng kết.

- HS tìm tòi

- HS suy nghĩ đưa ra câu trả lời.

	5’
	3. Củng cố – Vận dụng 
- GV cho cả lớp đọc bài thơ ở mục Ghi nhớ, SGK Đạo đức 2và tuỳ theo khả năng của HS.

- GV nhắc nhở HS thực hiện ảo quản đồ dùng cá nhân
	-HS đọc bài thơ.

-Lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Rút kinh nghiệm)
	

	

	


